Xét nghiệm sàng lọc HBV
Cụ thể của công tác sàng lọc là tiến hành lấy máu xét nghiệm đồng lọat 3 macker (dấu ấn) miễn dịch của viêm gan B(HBV) là HBsAg; anti-HBs và anti-HBc bằng test nhanh hoặc phương pháp ELISA ( tùy điều kiện) . Quá trình thực hiện và giá trị của các xét nghiệm sàng lọc như sau : 

· Bước 1 : Tiến hành thử HBsAg trước cho tất cả các đối tượng nhằm xác định những trường hợp đang mang kháng nguyên vi rút, thông thường tỷ lệ này trong nhân viên y tế là 16-20%. Nếu có HBsAg (+)cần thực hiện tiếp xét nghiệm PCR xác định HBV-DNA để xem thật sự người đó có mang vi rút đang họat động hay không (tốt hơn là xét nghiệm Realtime -PCR để xác định luôn nồng độ virút huyết nhằm xây dựng phác đồ điều trị thích hợp). Đối với những đơn vị không có điều kiện làm PCR hay Realtime-PCR có thể xét nghiệm tìm HbeAg bằng test nhanh hoặc phương pháp ELISA ( tùy điều kiện). Sau khi thực hiện các xét nghiệm bổ sung này sẽ có 02 nhóm là :

+ Nhóm chỉ có HBsAg (+) còn HBeAg  hoặc HBV-DNA âm tính : chỉ cần theo dõi, không cần điều trị và cũng chưa nên đặt vấn đề giám định sức khỏe. 

+ Nhóm chỉ có HBsAg (+) còn HBeAg  hoặc HBV-DNA dương tính: Phải áp dụng các phác đồ điều trị và nên đặt vấn đề giám định sức khỏe sau điều trị. 

· Bước 2 : Lọai trừ tất cả các đối tượng đang mang kháng nguyên vi rút ( có HBsAg dương tính). Tiến hành xét nghiệm tìm anti-HBs. Kết quả ở bước này chúng ta sẽ xác định được các trường hợp có anti-HBs (+) và đây là những những trường hợp đã được bảo vệ chắc chắn, không cần theo dõi về viêm gan B nữa ( kể cả khi có phơi nhiễm) ngọai trừ trường hợp đặc biệt là có nhiễm HIV. Thông thường tỷ lệ này trong nhân viên y tế là 30-40%. 

· Bước 3 : Lọai trừ tất cả các đối tượng đang mang kháng nguyên vi rút ( có HBsAg dương tính) và có anti-HBs (+) – tức là lọai trừ 50-60% đối tượng. Tiến hành xét nghiệm tìm anti-HBc nhằm xác định những trường hợp đã nhiễm HBV thể ẩn. Thông thường tỷ lệ này trong nhân viên y tế là 10-20% số còn lại. 

Như vậy sau xét nghiệm sàng lọc qua 3 bước như trên ( tiến hành trên cùng 01 mẫu máu) chúng ta chỉ còn lại từ 30-50% tổng số là cần phải tiêm vắc xin và phải tiêm đủ 03 mũi vắc xin. 

